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Injectable solution Í.M. / I.V.

Box of 12 ampoules of 5ml
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COMPOSITION - Each ampouleofSml contains

IRASTAD 19 Re '
INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS, DOSAGE,

ADMINISTRATION AND OTHER INFORMATION

Readthe leaflet inside.

STORAGE-Ina dry, cool place (below 30°C), Protect from light.

8il9

SPECIFICATION-In-house.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
36014588000 READ THE LEAFLET CAREFULLY BEFORE USING
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IRASTAD ig
Piracetam 1g

Dung dich tim T.B. / T.M.

Hộp 12 ống tiêm 5ml

 

THÀNH PHAN - Mỗi ống 5ml chức

PIRASTAD 1g Ty iCHI BINH, CHONG CHI BINH, LIEU OUNG, CACH DUNG
VA CÁC THÔNG TIN KHÁC - Xemlòhướngdỗnsửdụng.

BẢO QUẦN - Nơi khó,mớt (dưới 30°C). Tranh anh sóng.

TIÊU CHUẨN - TCCS.
CÔNG TY CỔ PHAN PYMEPHARCO pf xa TAM TAY TRE EM

166-170 Nguy6n Huộ, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC Ki

  HUỲNH TẤN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC

https://trungtamthuoc.com/



Nhãn ống

NR

Piracetam 1g/Smi

Dungdichtiêm T.B. / T.M.

| coneTy cdPHANPYMEPHARCO

Lô8X: ABAMYY

HD : Ngày/Tháng/Năm 

PIRASTAD 1g `

Injectablesolution LAL / LV.

  HUYNH TAN NAM
TONG GIAM DOG
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC
Rx

Thuốc bán theo đơn. Nếu cân thêm thông tin, xin hoi ý kiến bác sỹ.

Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng. Để xa tắm tay trẻ em.

PIRASTADI1g /ÿ /4pe
(Piracetam 1g)

THÀNH PHÀN: Mỗi ống dung dich 5 ml chita

Piracetam lg

Tá dược: Natri acetat, dinatri edetat, acid acetic băng và nước cất pha tiêm.

DƯỢC LỤC HỌC

Piracetam (dẫn xuất vòng cuaacid gamma aminobutyric, GABA) dugc coi la mét chất có tác dụng hưng trí (cải thiện

chuyền hóa của tế bào thần kinh), tăng khả năng học tập và trí nhớ. Ở người bình thường và người bị suy giảm chức

năng, piracetam tác dụng trực tiếp đến não để làm tăng hoạt động của vùng đoan não (vùng tham gia vào cơ chế nhận

thức, học tập, trí nhớ, sự tỉnh táo và ý thức). Piracetam tác động lên một số chất dẫn truyền thần kinh như

acetylcholin, noradrenalin, dopamin... Thuốc có thé làm thay đổi dẫn truyền thần kinh và góp phần cải thiện môi

trường chuyên hóa đẻ các tế bào thần kinh hoạt độngtốt.

DƯỢCĐỘNGHỌC

Piracetam được hấp thu nhanh chóng và hầu như hoàn toàn ở ống tiêu hóa, sinh khả dụng gần 100%. Nồng độ đỉnh

(40 - 60 microgram/ml) trong huyết tương xuất hiện 30 phút sau khi uống một liều 2 g. Nồng độ đỉnh trong dịch não

tủy đạt được sau khi uống thuốc 2 - 8 giờ. Hấp thu thuốc không thay đổi khi điều trị dài ngày. Thể tích phân bố khoảng

0,6 líUkg. Piracetam ngắm vào tất cả các mô và có thé qua hàng rào máu não, nhau thai và cả các màng dùng trong

thẩm tích thận. Thuốc có nồng độ cao ở vó não, thùy trán, thùy đỉnh và thùy châm, tiểu não và các nhân vùng đáy.

Nửa đời trong huyết tương là 4 - 5 giờ, nửa đời trong dịch não tủy khoảng 6 - 8 giờ. Piracetam không gắn vào các

protein huyết tương và được đào thải qua thận dưới dạng nguyên vẹn. Hệ số thanh thải piracetam của thận ở người

bình thường là 86 ml/phút. 30 giờ sau khi uống, hơn 95% thuốc được thải theo nước tiêu. Nếu bị suy thận thì nữa đời

thải trừ tăng lên. Ở người bị bệnh suy thận hoàn toàn và không hồi phục thì thời gian này là 48 - 50 giờ.

CHỈĐỊNH

Piracetam đạng tiêm được chỉ định trong trường hợp rỗi loạn nghiêm trọng sau:

- Di chứng của tai biến mạch máu não khi liệu pháp đường uống không phù hợp.

- Nghiện rượu mạn tính.

- Suy giảm chức năng nhận thức và/hoặc nhức đầu, chóng mặt có liên quan đến chắn thương sọ não.

- Dùng bé tro trong điều trị giật rung cơ có nguồn gốc võ não.

LIEU LUQNGVACACH DUNG

Tiêm tĩnh mạch. tiêm bắp hoặc tiêm truyén.

- Chứng nghiện rượu: liều khởi đầu có thể lên đến 12 g/ngày trong giai đoạn thải độc, sau đó liều duy trì là uống 2,4

g/ngay.

- Suy giảm chức năng nhận thức và/hoặc nhức đâu, chóng mặt có liên quan đến chân thương so não: liều khởi đầu 9

g- 12 g/ngay, liều duy trì có thể lên đến 2,4 g/ngày, dùng đường uống ít nhất trong 3 tuần.

- Di chứng của tai biến mạch mắu não (giai đoạn bán cấp, cấp, bệnh khởi phát ít nhất 15 ngày): 4,8 ø - 6 g/ngày.

- Điều trị giật rung cơ: 7,2 g/ngày, chia làm 2 - 3 lần. Tùy theo đáp ứng, cứ 3 - 4 ngày một lần, tăng thêm 4,8 g/ngay

cho tới liều tối đa là 24 g/ngày. Sau khi đã đạt liều tối ưu của piracetam, nên tìm cách giảm liều của các thuốc dùng

kèm. Không sử dụng cho trẻ em dưới 16 tuổi.

Bệnh nhân suy thận:

Khi hệ số thanhthải của creatinin dưới 80 ml/phút thì cần phải điều chỉnh liều:

Hệ số thanh thải creatinin tir 50 - 79 ml/phut : 2/3 liều thường dùng hằng ngày, chia2 - 3 lần.

Hệ số thanh thải creatinin từ 30 - 49 ml/phút: 1/3 liều thường dùng hằng ngày, chia 2 lần.

Hệ số thanh thải creatinin từ 20 -29 ml/phút: 1/6 liều thường dùng hằng ngày, dùng 1 lần.

Hệsốthanh thải creatinin dưới 20 ml/phút: Chống chỉ định.
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THẬNTRỌNG

VÌ piracetam được thải qua thận, nên nửa đời thải trừ của thuốc tăng lên liên quan trực tiếp với mức độ suy thận và

CI,,.. Cần rất thận trọng khi dùng thuốc cho người bệnh bị suy thận. Can theo dõi chức năng thận ở những người bệnh

này và người bệnh cao tuôi.

Tránh ngừng thuốc đột ngột ở bệnh nhân rung giật cơ do nguy cơgây co giật.

Thận trọng trên bệnh nhân loét dạ dày, có tiền sử đột quy do xuất huyết, dùng cùng các thuốc gây chảy máu do tăng

nguy cơ gây chảy máu. Thận trọng trong các phẫu thuật lớn do khả năng rối loạn đôngmáu tiềm tàng.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh mẫn cảm với các thành phần của thuốc hay các dẫn chất khác của pyrolidon.

Phụ nữmang thai và cho con bú.

Suy thận nặng (hệ số thanh thải creatinin dưới 20 ml/phút).

Người mắc bệnh Huntington.

Người bệnh suy gan.

Chảy máu não.

TƯƠNG TÁCTHUÓC
Có thể tiếp tục phương pháp điều trị kinh điễn nghiện rượu (vitamin và thuốc an thần) trong trường hợp người bệnh

bị thiếu vitamin hoặc bị kích động mạnh.

Dùng đồng thời với chiết xuất tuyến giáp T3 và T4 có thể gây lú lẫn, bị kích thích, rối loạn giấc ngủ.

Ở người bệnh thời gian prothrombin đã được ôn định bằng warfarin, lại tăng lên khi dùng piracetam.

PHỤNỮCÓ THAIVÀCHO CON BÚ

Không sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

TACDONG CUATHUOC LEN KHANANG LAI XEVAVANHANH MAYMOC

Thận trọng khi dùng thuốc cho người có ý định lái xe hoặc vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNGMONGMUÓN

Thường gặp: Mệt mỏi, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng, trướng bụng, bổn chôn, dễ bị kích động, nhức đầu, mat

ngủ, ngủ gà.

Ít gặp: Chóng mặt, run, kích thích tình dục.
BaP em À A A 4 k s09: La k tes

Thông báo cho thây thuốc tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuộc. O°

QUA LIEU VAXUTRI Ne
Piracetam không độc ngay cả khi dùng liều rất cao, không cần thiết phải có những biện pháp đặc biệt khi nhỡ dùng 0 PHÁN.
quá liều.

HẠNDÙNG: 36 tháng kế từ ngày sản xuất

BẢO QUẢN: Nơi khô, mát(dưới 309C). Tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẢN: Tiêu chuẩn cơ sở.

TRÌNH BÀY: Hộp 12ốngxống5ml.
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TUQ CỤC TRƯỜNG HUỲNH TẤN NAM
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